
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Đặng Văn Thiệp Nam 22/02/1987
Thôn 3, Nghĩa Hưng , Lạng giang , Bắc 

Giang 

2 Trần Hữu Thông Nam 13/08/1989
Xóm trung thành , Xã vĩnh thành , 

Huyện Yên Thành , Nghệ An

3 Nguyễn Văn Quảng Nam 10/10/1984
Khối Tân Hải , Phường Quỳnh Phương, 

Thị Xã Hoàng Mai, Nghệ An

4 Đinh Hoàng Phú Nam 15/06/1992

Số nhà 179, khu phố hiệp Tâm 2 , Thị 

Trấn Định Quán,  HUYỆN Định Quán , 

Đồng Nai

5 Phạm Văn Dũng Nam 14/03/1993 xuân lợi, văn lợi, quỳ hợp, Nghệ An

6 Le Hung Cuong Nam 09/10/1988
Thôn Lược, Thanh Lạc, Nho Quan, Ninh 

Bình

7 Đinh Văn Bình Nam 16/10/1991

Số 96- Ngõ 167- Đường Lê Thái Tổ- 

Phố Khánh Bình, Ninh Khánh, Ninh 

Bình, Ninh Bình

8 Nguyễn Văn Tình Nam 10/02/1989
thôn đồng toàn , xã hà long, hà trung , 

Thanh Hóa

9 Phạm Khắc Duy Nam 07/11/1989
Thôn An Phúc , Xã Song An , Huyện Vũ 

Thư, Thái Bình

10 Lê Văn Đạt Nam 10/10/1989 Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa

11 Chu Thế Mạnh Nam 07/05/1990
Xóm Thuận Hoà, Xã Hưng Hoà, Tp 

Vinh, Nghệ An

12 Trần Công Hưng Nam 19/05/1988 Thiệu Viên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

13 Nguyen Van Duong Nam 19/03/1986
Xóm 10, Xã nghi liên, Thành phố vinh, 

Nghệ An
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14 Trần Minh Chung Nam 25/01/1984
134 Phong Định Cảng, Phường Hưng 

Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

15 Trương Như Sự Nam 01/06/1984
Khu tái định cư,xóm 1, Nghi Xuân , 

Nghi Lộc , Nghệ An

16 Nguyễn Danh Bình Nam 12/09/1989 Thôn 4 , Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

17 Nguyễn Văn Cường Nam 21/08/1989
Thôn Gáo, Hương Gián, Yên Dũng, Bắc 

Giang

18 Nguyễn Huy Thìn Nam 20/11/1988 Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang

19 Nguyễn Văn Giáp Nam 12/12/1988
Khối Bình Minh, Phường Nghi Thủy, 

Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

20 Nguyễn Tất Phong Nam 02/10/1989
Đô Thịnh, Thịnh Thành, Yên Thành, 

Nghệ An

21 Nguyễn Cảnh Hoàng Nam 03/09/1989
Xóm 13, Thịnh Sơn, Đô Lương, Nghệ 

An




